[bookmark: _Toc166442813]85. PHÂN LÂN THÔNG DỤNG
các loại phân lân  phổ biến có chứa nguyên tố phôt pho (P) cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng dưới dạng ion PO43-. Hàm lượng phân lân được tính theo hàm lượng lân hữu hiệu (P2O5hh) và được xác định bằng các phương pháp phân tích theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón. Theo độ hòa tan, phân lân chia ra ba loại: dễ tan trong nước; tan trong a xit xi tric hoặc li mo nic; khó tan. Phân lân chủ yếu được sản xuất từ các khoáng vật chứa lân phốt pho rít hoặc a pa tit; phân lân có thể sản xuất theo phương pháp cơ học (nghiền, tán, rây) ở quy mô nhỏ hoặc sản xuất theo phương pháp nhiệt phân như phân lân nung chảy hoặc theo phương pháp hóa học như phân lân supe.
Khoáng vật chứa lân: phốt pho rít và a pa tít là hai khoáng vật chính chứa nhiều lân, cùng là loại đá trầm tích, hình thành từ các quá trình phong hóa khoáng (a pa tit) hoặc từ quá trình hóa học và sinh học (phốt pho rít) chứa một hàm lượng khá cao pen tô xit phốt pho - phốt pho an hy drit (P2O5), công thức chung là Cax(PO4), (F, Cl, OH)z. Phốt pho rít và a pa tit khác nhau cơ bản ở cấu trúc không gian, độ cứng và hàm lượng phốt phát. Tùy theo điều kiện hình thành, hàm lượng lân có thể biến động trung bình từ 4 - 20% P2O5 trong phốt pho rít và cao hơn đối với a pa tít từ 8 - 40% P2O5. Việt Nam có mỏ a pa tit ở Lào Cai là mỏ đá phốt phát có trữ lượng lớn nhất và có lượng lân giàu nhất cả nước; một số mỏ phốt pho rít khác: Vĩnh Thịnh (Lạng Sơn), Yên Sơn (Tuyên Quang), Hàm Rồng (Thanh Hóa). Phốt pho rít nghiền nhỏ được dùng trực tiếp làm phân lân tự nhiên cho cây trồng hoặc cải tạo đất, vì khó tan nên dùng bón lót trên nền đất chua, phèn, úng, trũng, rất thích hợp với các giống họ đậu.
Lân nung chảy: téc mô phốt phát là một dạng phân lân thông dụng, được sản xuất theo phương pháp nhiệt phân bằng cách nung chảy quặng phốt phát ở nhiệt độ cao (1.400 - 1.500oC) với các phụ gia chứa si lic và ma giê (quặng sec pen tin), sau đó làm lạnh đột ngột để giữ sản phẩm ở dạng vô định hình. Phân lân nung chảy dễ hòa tan trong dung dịch a xit hữu cơ, không tan trong nước, có tính kiềm cao (pH từ 8 - 8,5). Phân lân nung chảy ngoài lân còn có can xi, man gan và một số nguyên tố vi lượng rất có ích cho cây trồng. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón của Viêt Nam, chỉ tiêu chất lượng phân lân nung chảy của Việt Nam phải bao gồm lân hữu hiệu tính theo P2O5 (> 15%), hàm lượng can xi (>18,5%) và hàm lượng Mg (>8,5%). Phân lân nung chảyvi lượng là phân bón trong thành phần có nguyên tố dinh dưỡng lân ở dạng phân lân nung chảy và nguyên tố dinh dưỡng vi lượng là chỉ tiêu chất lượng chính.
Lân supe phốt phát: lân supe, là phân lân phổ biến nhất, thường ở dạng bột màu xám, có độ chua thấp (pH=4,5), thành phần chủ yếu là mo no can xi phốt phát Ca(H2PO4)2. H2O và can xi sun phát khan. Phân lân supe phốt phát được chế tạo bằng cách dùng axít sunfuric phân hủy bột quặng photphat với sự tạo thành monocanxi phốt phát. Phân su pe phốt phát đơn ở dạng hỗn hợp muối (có công thức Ca(H2PO4)2.H2O và CaHPO4.2H2O). Phân su pe phốt phát kép ở dạng muối hòa tan trong nước (có công thức Ca(H2PO4)2.H2O). Theo Quy chuẩn quốc gia về chất lượng phân bón của Việt Nam, phân supe phôt phat đơn phải có ít nhất 16% lân hữu hiệu (P2O5hh) tính theo P2O5 và có ít nhất 10% lượng lân hòa tan trong nước (P2O5ht) tính theo P2O5; phân su pe phốt phát kép phải có ít nhất 40% lân hữu hiệu tính theo P2O5 và có ít nhất 24% lượng lân hòa tan trong nước (P2O5ht) tính theo P2O5.
Phân DAP: Di-amoni phốt phát (công thức (NH4)2HPO4), là phân lân có hàm lượng lân hữu hiệu rất cao (>42%), ngoài ra còn có lượng đạm > 15% tính theo đạm tổng số, được sản xuất theo công nghệ hiện đại, thực hiện qua nhiều dây chuyền phản ứng hóa học, dễ sử dụng, rất được ưa chuộng vì có đồng thời cả hai yếu tố dinh dưỡng lân và đạm. 
Mỗi năm, Việt Nam sản xuất khoảng trên 2 triệu tấn phân lân các loại, trong đó lân supe chủ yếu được sản xuất ở Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao và Công ty Cổ phần Phân bón miền Nam; phân lân nung chảy được sản xuất chủ yếu ở Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển, Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình. Phân DAP được sản xuất ở Công ty Cổ phần DAP Vinachem (DAP Đình Vũ), Công ty Cổ phần DAP số 2 Vinachem (DAP Lào Cai) và Công ty Cổ phần Hóa chất Đức Giang (DAP Đức Giang).
Trong hầu hết đất nông nghiệp Việt Nam, hàm lượng lân (P) dễ tiêu thấp cho nên nhu cầu sử dụng phân lân rất cao trong ngành trồng trọt để vừa cải tạo đất, vừa cung cấp lân cho cây trồng.
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